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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Hà Nội, ngày           tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 
VIỆC PHÂN QUYỀN; PHÂN CẤP, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2025/NĐ-CP
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật


Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo được Chính phủ ban hàng ngày 15 tháng 8 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. Kể từ khi ban hành đến nay, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. 


Trong thời gian gần 7 năm thực hiện Nghi định số 107/2018/NĐ-CP và triển khai Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, quản lý kinh doanh xuất khẩu gạo đã đạt được một số kết quả như sau: (i) tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu gạo góp phần đảm bảo an ninh lương thực, bình ổn thị trường nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, nâng cao vị thế, uy tín của xuất khẩu gạo Việt Nam
; (ii) phân công rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác điều hành xuất khẩu gạo; (iii) xuất khẩu gạo đã đạt được kết quả tăng trưởng
 góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa cho người nông dân với giá có lợi, đóng góp vào GDP của đất nước; (iv) đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều thành phần thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo; (v) các thị trường có hợp đồng tập trung truyền thống trọng điểm cơ bản được giữ vững, giúp củng cố uy tín, thương hiệu gạo Việt Nam, góp phần định hướng, hỗ trợ giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, tích cực tiêu thụ lúa gạo với giá có Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Nghị định đã phát sinh một số tồn tại so với thực tế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Thứ nhất, thương nhân mới được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có chân hàng để phục vụ xuất khẩu; chỉ khi thương nhân ký kết được hợp đồng xuất khẩu gạo mới tổ chức thu mua để chuẩn bị nguồn hàng, sẽ xảy ra tình trạng tranh mua tranh bán gây ảnh hưởng đến thị trường nội địa.

Thứ hai, qua quá trình triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho các thương nhân và quá trình kiểm tra, hậu kiểm đối với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, trong số thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến để được cấp Giấy chứng nhận, có tình trạng thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo chỉ để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không quan tâm đến duy trì kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến này hoặc để cho bên cho thuê sử dụng hoặc tổ chức gia công, chế biến cho đơn vị khác, do vậy, để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi của văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo quản lý điều hành xuất khẩu gạo, do vậy, cần cần sửa đổi, bổ sung về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo hướng thương nhân sở hữu kho chứa thóc, gạo. Điều kiện về cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo giữ nguyên. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung này sàng lọc thương nhân, đồng thời tạo điều kiện thương nhân đủ điều kiện tham gia thị trường, hướng tới nâng cao năng lực của đội ngũ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Thứ ba, chưa có chế tài đối với thương nhân không thực hiện quy định về dự trữ lưu thông tối thiểu

Thứ tư, chưa có chế tài đối với trường hợp thương nhân không báo cáo về việc thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đã được cấp

Thứ năm, quy định về thương nhân không xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục còn nhiều hạn chế do khó khăn trong việc xác định thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân

Thứ sáu, cần bổ sung ưu đãi cho các thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu.

Thứ bảy, thực hiện theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các Bộ, ngành đã hợp nhất, đổi tên, do vậy, cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của các Bộ, ngành. 


2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Để hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh doanh xuất khẩu gạo, đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP kể từ khi ban hành cho đến nay, dự thảo Nghị định đang xây dựng theo hướng sửa đổi thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và đã được Bộ Công Thương công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã số 1.000299.

Tại dự thảo Nghị định này sửa đổi về điều kiện đối với kho chứa thóc, gạo tại thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Bộ Công Thương tiến hành đánh giá các thủ tục hành chính nêu trên nhằm: 

(1) Làm rõ sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

(2) Phân tích chi phí mà tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện dự kiến ban hành;

(3) Làm rõ việc lựa chọn xây dựng các thủ tục hành chính nêu trên là lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu đáp ứng mục tiêu quản lý.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính


Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP sửa đổi thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 


1.1. Sự cần thiết


Đây là thủ tục cần thiết tạo hành lang pháp lý cho cấp Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm thực hiện quyền tham gia xuất khẩu gạo của các thương nhân đáp ứng điều kiện theo quy định. Sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đảm bảo minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp cận và doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng và được sửa đổi phù hợp với quy định tại dự thảo Nghị định 
1.2. Tính hợp pháp


- Thủ tục hành chính được ban hành ở cấp Nghị định đúng thẩm quyền.


- Thủ tục được ban hành không mâu thuẫn, chồng chéo và phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


1.3. Tính hợp lý


- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được quy định chi tiết, cụ thể, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động cấp giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Trình tự thủ tục được quy định rõ ràng bao gồm: thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn xử lý hồ sơ và quy trình xử lý.


- Thủ tục hành chính cho phép thương nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên trang dịch vụ công trực tuyến.


- Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ đã được quy định cụ thể tại thủ tục cấp Giấy chứng nhận 


1.4. Phí, lệ phí và các chi phí khác


Thủ tục hành chính không có quy định về phí, lệ phí và chi phí khác. 


2. Việc phân quyền, phân cấp

Dự thảo quy định đơn vị thực hiện thủ tục hành chính là các Bộ, đáp ứng quy định của Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15. 

3. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu có): Nghị định không có quy định có ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới.

4. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có): Nghị định không có quy định có ảnh hưởng đến chính sách dân tộc.
BỘ CÔNG THƯƠNG

� Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2018/TTLT-BTC ngày 17/8/2018 quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 về nông nghiệp hữu cơ.


� Năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 7,1 triệu tấn, trị giá đạt 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng và 5,1% về trị giá so với năm 2021. Năm 2023, xuất khẩu gạo đạt 8,13 triệu tấn, trị giá đạt 4,68 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và 35,3% về trị giá so với năm 2022. Năm 2024, xuất khẩu đạt 9,03 triệu tấn, trị giá đạt 5,67 tỷ USD, tăng 11,1% về lượng và 21,2% về trị giá so với năm 2023.





